Mẫu số 01
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ĐƠN VỊ …                                                        Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ
Năm học 2018-2019
Họ và tên: ............................................................ 

Chức vụ, chức danh: ............................................................... 

Đơn vị công tác: ............................................................................................................. 

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÁN BỘ
1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy định của Nhà trường; 

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tác phong và lề lối làm việc.

…………………………………………………………………………….

3. Năng lực tham mưu, lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

……………………………………………………………………………..

4. Tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

…………………………………………………………………………………

5. Năng lực quy tụ, đoàn kết cán bộ, viên chức, lao động trong đơn vị.

………………………………………………………………………………….

6. Tinh thần trách nhiệm và tính phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

……………………………………………………………………………….

7. Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất được giao; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

………………………………………………………………………………….

8. Công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo theo quy định.

…………………………………………………………………………………..

9. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (tiến độ, chất lượng, hiệu quả).

………………………………………………………………………………

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÁN BỘ
1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

1.1. Ưu điểm:............................................................................................................... 

1.2. Nhược điểm:.......................................................................................................... 

2. Phân loại đánh giá:……………………………………….

	(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ)
  
	Ngày....tháng....năm 2019.
Cán bộ tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)


 III. ĐỀ NGHỊ PHÂN LOẠI CỦA ĐƠN VỊ
………………………………………………………………………….. 

	 
	Ngày....tháng....năm 2019
TM. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký tên, ghi rõ họ tên)


 

IV. KẾT QUẢ PHÂN LOẠI CÁN BỘ CỦA HIỆU TRƯỞNG

 ………………………………………………………………………..

	 
	Ngày....tháng....năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


                                                                                                                      Mẫu số 02
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ĐƠN VỊ …                                                        Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG
Năm học 2018-2019
Họ và tên: ............................................................................ 

Chức danh nghề nghiệp: .................................................................... 

Đơn vị công tác: ....................................................................................... 

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:
1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

…………………………………………………………………………..

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức; tác phong và lề lối làm việc
…………………………………………………………………………….
3. Ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; thực hiện  các quy định, nội quy, quy chế làm việc của Nhà trường.

………………………………………………………………………………

4. Học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ.

……………………………………………………………………………..

5. Quản lý và sử dụng tài sản được giao. Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

………………………………………………………………………………..

6. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác (tham gia các tổ chức chính trị, đoàn thể; công tác xã hội, hoạt động Văn-Thể-Mỹ,…).

……………………………………………………………………………….

7.  Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ (tiến độ, chất lượng, hiệu quả).

              ....................................................................................................................................... 

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC
1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

1.1. Ưu điểm:............................................................................................................... 

1.2. Nhược điểm:.......................................................................................................... 

2. Phân loại đánh giá:……………………………………….

 (Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
 

	 
	Ngày....tháng....năm 2019
Người tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)


 III. Ý KIẾN CỦA BỘ MÔN 
3.1. Nhận xét:..................................................................................................................... 

3.2. Phân loại:.......................................................................................................................... 

	  
	Ngày....tháng....năm 2019
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký tên, ghi rõ họ tên)


 IV. ĐỀ NGHỊ PHÂN LOẠI CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 Phân loại:.......................................................................................................................... 

	  
	Ngày....tháng....năm 2019
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký tên, ghi rõ họ tên)


V. KẾT QUẢ PHÂN LOẠI CỦA HIỆU TRƯỞNG

 Phân loại: ………………………………………………………………………..

	 
	Ngày....tháng....năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


                                                                                                                 Mẫu số 03
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ĐƠN VỊ …                                                        Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM CÁN BỘ
Năm học 2018-2019

Họ và tên: ............................................................ 

Chức vụ, chức danh: ............................................................... 

Đơn vị công tác: ............................................................................................................. 

	TT
	Nội dung tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm tự chấm
	Điểm thống nhất của hội nghị bộ môn
	Điểm thống nhất của hội nghị CBCC

	1
	Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước
	10
	
	
	

	1.1.
	Nhận thức về tư tưởng chính trị; Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Thực hiện nội quy, quy định của Nhà trường;
	8
	
	
	

	1.2.
	Bản thân và gia đình chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước
	2
	
	
	

	2
	Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Tác phong và lề lối làm việc
	10
	
	
	

	2.1.
	Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; thực hiện các quy định về những việc viên chức không được làm
	4
	
	
	

	2.2.
	Tính trung thực; ý thức phê và tự phê bình
	3
	
	
	

	2.3.
	Tác phong và lề lối làm việc
	3
	
	
	

	3
	Năng lực tham mưu, lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ
	10
	
	
	

	3.1
	Năng lực tham mưu
	3
	
	
	

	3.2
	Tính kế hoạch
	2
	
	
	

	3.3
	Phân công nhiệm vụ cho cấp dưới
	2
	
	
	

	3.4
	Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá
	3
	
	
	

	4
	Tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ;
	7
	
	
	

	4.1.
	Chấp hành sự phân công của cấp trên
	2
	
	
	

	4.2.
	Chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ
	3
	
	
	

	4.3.
	Chịu trách nhiệm cá nhân trước cấp trên
	2
	
	
	

	5
	Năng lực quy tụ, đoàn kết cán bộ, viên chức, lao động trong đơn vị
	10
	
	
	

	5.1.
	Tính tiền phong, gương mẫu
	2
	
	
	

	5.2.
	Giữ gìn đoàn kết nội bộ
	2
	
	
	

	5.3.
	Quan tâm, tạo điều kiện cho cấp dưới
	2
	
	
	

	5.4.
	Thực hiện quy chế dân chủ
	2
	
	
	

	5.5.
	Kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh
	2
	
	
	

	6
	Tinh thần trách nhiệm và tính phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ
	5
	
	
	

	6.1.
	Hoàn thành phần việc được phân công 
	3
	
	
	

	6.2.
	Tạo điều kiện để các cá nhân, đơn vị khác hoàn thành nhiệm vụ
	2
	
	
	

	7
	 Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất được giao; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí;
	12
	
	
	

	7.1.
	Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất được giao
	6
	
	
	

	7.2.
	thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí;
	6
	
	
	

	8
	Công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo theo quy định;
	6
	
	
	

	8.1.
	Thống kê, tổng hợp, báo cáo theo định kỳ
	4
	
	
	

	8.2.
	Thống kê, tổng hợp, báo cáo đột xuất
	2
	
	
	

	9
	Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (tập thể và cá nhân).
	30
	
	
	

	9.1.
	Tiến độ thực hiện nhiệm vụ
	10
	
	
	

	9.2.
	Chất lượng thực hiện nhiệm vụ
	10
	
	
	

	9.3.
	Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ
	10
	
	
	

	
	Tổng
	100
	
	
	


T/M BỘ MÔN                                         NGƯỜI TỰ CHẤM ĐIỂM
      TRƯỞNG BỘ MÔN
T/M LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  Mẫu số 4
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ĐƠN VỊ …                                                        Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG
Năm học 2018-2019
(Dành cho Viên chức, Lao động hợp đồng làm công tác giảng dạy)


Họ và tên: ............................................................ 

Chức danh nghề nghiệp: ............................................................... 

Đơn vị công tác: ........................................................................................ 

	TT
	Nội dung tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm tự chấm
	Điểm thống nhất của hội nghị bộ môn
	Điểm thống nhất của hội nghị CBCC

	1
	Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước
	10
	
	
	


	1.1.
	Nhận thức về tư tưởng chính trị; Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Thực hiện nội quy, quy định của Nhà trường;
	7
	
	
	

	1.2.
	Bản thân và gia đình chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước
	3
	
	
	

	2
	Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức; tác phong và lề lối làm việc
	10
	
	
	

	2.1.
	Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; thực hiện các quy định về những việc viên chức không được làm
	2
	
	
	

	2.2.
	Tinh thần và thái độ đối với người học
	3
	
	
	

	2.3.
	Tính trung thực; ý thức phê và tự phê bình
	2
	
	
	

	2.4.
	Tác phong và lề lối làm việc
	3
	
	
	

	3
	Ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; thực hiện  các quy định, nội quy, quy chế làm việc của Nhà trường
	10
	
	
	

	3.1
	Chấp hành sự phân công của cấp trên
	2
	
	
	

	3.2
	Chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ
	3
	
	
	

	3.3
	Chấp hành nội quy quy chế làm việc của Nhà trường
	3
	
	
	

	3.4
	Chịu trách nhiệm cá nhân trước cấp trên
	2
	
	
	

	4
	Học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ
	15
	
	
	

	4.1.
	Xây dựng kế hoạch
	5
	
	
	

	4.2.
	Kết quả thực hiện
	10
	
	
	

	5
	Quản lý và sử dụng tài sản được giao. Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí
	10
	
	
	

	5.1.
	Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất được giao
	6
	
	
	

	5.2.
	thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí;
	4
	
	
	

	6
	Việc thực hiện các nghĩa vụ khác (tham gia các tổ chức chính trị, đoàn thể; công tác xã hội, hoạt động Văn-Thể-Mỹ,…).
	15
	
	
	

	6.1.
	Tinh thần và thái độ
	5
	
	
	

	6.2.
	Hiệu quả
	10
	
	
	

	7
	Kết quả thực hiện nhiệm vụ
	30
	
	
	

	7.1.
	Xây dựng kế hoạch 
	5
	
	
	

	7.2.
	Thực hiện định mức lao động
	10
	
	
	

	7.3
	Thực hiện định mức NCKH
	10
	
	
	

	7.4
	Thực hiện quy chế đào tạo
	5
	
	
	

	
	Tổng
	100
	
	
	


                                                                                                                           

         T/M BỘ MÔN                                         NGƯỜI TỰ CHẤM ĐIỂM
      TRƯỞNG BỘ MÔN

T/M LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
                                                                                                                    Mẫu số 5
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ĐƠN VỊ …                                                        Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG
Năm học 2018-2019
(Dành cho Viên chức, Lao động hợp đồng là chuyên viên)


Họ và tên: ............................................................ 

Chức danh nghề nghiệp: ............................................................... 

Đơn vị công tác: ........................................................................................ 

	TT
	Nội dung tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm tự chấm
	Điểm thống nhất của hội nghị bộ môn
	Điểm thống nhất của hội nghị CBCC

	1
	Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước
	10
	
	
	

	1.1.
	Nhận thức về tư tưởng chính trị; Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Thực hiện nội quy, quy định của Nhà trường;
	7
	
	
	

	1.2.
	Bản thân và gia đình chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước
	3
	
	
	

	2
	Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức; tác phong và lề lối làm việc
	10
	
	
	

	2.1.
	Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; thực hiện các quy định về những việc viên chức không được làm
	2
	
	
	


	2.2.
	Tinh thần và thái độ phục vụ
	3
	
	
	

	2.3.
	Tính trung thực; ý thức phê và tự phê bình
	2
	
	
	

	2.4.
	Tác phong và lề lối làm việc
	3
	
	
	

	3
	Ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; thực hiện  các quy định, nội quy, quy chế làm việc của Nhà trường
	10
	
	
	

	3.1
	Chấp hành sự phân công của cấp trên
	2
	
	
	

	3.2
	Chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ
	3
	
	
	

	3.3
	Chấp hành nội quy quy chế làm việc của Nhà trường
	3
	
	
	

	3.4
	Chịu trách nhiệm cá nhân trước cấp trên
	2
	
	
	

	4
	Học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ
	15
	
	
	

	4.1.
	Xây dựng kế hoạch
	5
	
	
	

	4.2.
	Kết quả thực hiện
	10
	
	
	

	5
	Quản lý và sử dụng tài sản được giao. Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí
	10
	
	
	

	5.1.
	Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất được giao
	6
	
	
	

	5.2.
	thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí;
	4
	
	
	

	6
	Việc thực hiện các nghĩa vụ khác (tham gia các tổ chức chính trị, đoàn thể; công tác xã hội, hoạt động Văn-Thể-Mỹ,…).
	15
	
	
	

	6.1.
	Tinh thần và thái độ
	5
	
	
	

	6.2.
	Hiệu quả
	10
	
	
	

	7
	Kết quả thực hiện nhiệm vụ
	30
	
	
	

	7.1.
	Xây dựng kế hoạch
	5
	
	
	

	7.2.
	Công tác tham mưu
	5
	
	
	

	7.3.
	Theo dõi, nắm bắt việc thực hiện nhiệm vụ ở các đơn vị, giải quyết các yêu cầu, đề nghị của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài trường thuộc lĩnh vực được giao
	5
	
	
	

	7.4.
	Phối hợp với các cá nhân trong và ngoài đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ
	5
	
	
	

	7.5.
	Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (tiến độ, chất lượng, hiệu quả)
	10
	
	
	

	
	Tổng
	100
	
	
	


         T/M BỘ MÔN                                         NGƯỜI TỰ CHẤM ĐIỂM
      TRƯỞNG BỘ MÔN

T/M LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
                                                                                                                       Mẫu số 6
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ĐƠN VỊ …                                                        Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG
Năm học 2018-2019
(Dành cho Viên chức, Lao động hợp đồng là nhân viên phục vụ)


Họ và tên: ............................................................ 

Chức danh nghề nghiệp: ............................................................... 

Đơn vị công tác: ........................................................................................ 

	TT
	Nội dung tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm tự chấm
	Điểm thống nhất của hội nghị bộ môn
	Điểm thống nhất của hội nghị CBCC

	1
	Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước
	10
	
	
	

	1.1.
	Nhận thức về tư tưởng chính trị; Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Thực hiện nội quy, quy định của Nhà trường;
	7
	
	
	

	1.2.
	Bản thân và gia đình chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước
	3
	
	
	

	2
	Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức; tác phong và lề lối làm việc
	10
	
	
	

	2.1.
	Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; thực hiện các quy định về những việc viên chức không được làm
	2
	
	
	

	2.2.
	Tinh thần và thái độ phục vụ
	3
	
	
	

	2.3.
	Tính trung thực; ý thức phê và tự phê bình
	2
	
	
	

	2.4.
	Tác phong và lề lối làm việc
	3
	
	
	

	3
	Ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; thực hiện  các quy định, nội quy, quy chế làm việc của Nhà trường
	10
	
	
	

	3.1
	Chấp hành sự phân công của cấp trên
	2
	
	
	

	3.2
	Chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ
	3
	
	
	

	3.3
	Chấp hành nội quy quy chế làm việc của Nhà trường
	3
	
	
	

	3.4
	Chịu trách nhiệm cá nhân trước cấp trên
	2
	
	
	

	4
	Học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ
	15
	
	
	

	4.1.
	Xây dựng kế hoạch
	5
	
	
	

	4.2.
	Kết quả thực hiện
	10
	
	
	

	5
	Quản lý và sử dụng tài sản được giao. Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí
	10
	
	
	

	5.1.
	Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất được giao
	6
	
	
	

	5.2.
	thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí;
	4
	
	
	

	6
	Việc thực hiện các nghĩa vụ khác (tham gia các tổ chức chính trị, đoàn thể; công tác xã hội, hoạt động Văn-Thể-Mỹ,…).
	15
	
	
	

	6.1.
	Tinh thần và thái độ
	5
	
	
	

	6.2.
	Hiệu quả
	10
	
	
	

	7
	Kết quả thực hiện nhiệm vụ
	30
	
	
	

	7.1.
	Đề xuất, đề nghị các giải pháp, ý tưởng, kinh nghiệm với lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
	5
	
	
	

	7.2.
	Kết quả thực hiện nhiệm vụ (tiến độ, chất lượng, hiệu quả).
	25
	
	
	

	
	Tổng
	100
	
	
	


         T/M BỘ MÔN                                         NGƯỜI TỰ CHẤM ĐIỂM
      TRƯỞNG BỘ MÔN

T/M LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
                                                                                                            Mẫu số 7
 ĐƠN VỊ …                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ MÔN…                                                        Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ
Năm học 2018-2019
(Phiếu dành cho bộ môn, tổ công tác)

	STT
	Họ và Tên
	Chức vụ
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực
	Không hoàn thành  nhiệm vụ

	1
	Nguyễn Văn A
	Trưởng BM
	X
	
	
	

	2
	Nguyễn Văn B
	Phó BM
	
	X
	
	


 Ghi chú: Nếu đồng ý ở mức nào thì đánh dấu X vào cột tương ứng

                                                                                                               Mẫu số 8
 ĐƠN VỊ …                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ MÔN…                                                        Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG
Năm học 2018-2019
(Phiếu dành cho bộ môn, tổ công tác)

	STT
	Họ và Tên
	Chức danh nghề nghiệp
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ 
	Không hoàn thành  nhiệm vụ

	1
	Nguyễn Văn A
	Giảng viên
	X
	
	
	

	2
	Nguyễn Văn B
	Chuyên viên
	
	X
	
	


 Ghi chú: Nếu đồng ý ở mức nào thì đánh dấu X vào cột tương ứng

                                                                                                                    Mẫu số 9
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ĐƠN VỊ …                                                        Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ
Năm học 2018-2019
(Phiếu dành cho các đơn vị trực thuộc)

	STT
	Họ và Tên
	Chức vụ
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực
	Không hoàn thành  nhiệm vụ

	1
	Nguyễn Văn A
	Trưởng BM
	X
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


 Ghi chú: Nếu đồng ý ở mức nào thì đánh dấu X vào cột tương ứng

                                                                                                                 Mẫu số 10
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH HỒNG ĐỨC          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ……..

               *

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ NĂM HỌC 2018-2019
CỦA BAN CHI ỦY CHI BỘ……..

1. Đ/c Nguyễn Văn A-Chức vụ:
a) Uu điểm:………………………….……………………………………

a) Nhược điểm:………………………….……………………………………

2. Đ/c Nguyễn Văn B-Chức vụ:
a) Uu điểm:………………………….……………………………………

a) Nhược điểm:………………………….……………………………………

                                                                                                  T/M BAN CHI ỦY

                                                                                                             BÍ THƯ
                                                                                                                                                                          Mẫu số 11
           ĐƠN VỊ …                                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           BỘ MÔN…                                                                                                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                                                                                                              Thanh Hóa, ngày     tháng    năm 2019
TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÁN BỘ NĂM HỌC 2017-2018
	STT
	Họ và Tên
	Chức vụ
	Kết quả phiếu nhận xét, đánh giá
	Điểm tự chấm
	Điểm chấm của Bộ môn (Tổ công tác)
	Đề nghị phân loại

	
	
	
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực
	Không hoàn thành  nhiệm vụ
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn A
	Trưởng BM
	18/20

(90%)
	1/20

(5%)
	1/20

(5%)
	
	92
	90
	HTSXNV

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                   TRƯỞNG BỘ MÔN
                                                                                                                                                                          Mẫu số 12

           ĐƠN VỊ …                                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           BỘ MÔN…                                                                                                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                                                                                                              Thanh Hóa, ngày     tháng    năm 2019
TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG

Năm học 2018-2019
	STT
	Họ và Tên
	Chức danh nghề nghiệp
	Kết quả phiếu nhận xét, đánh giá
	Điểm tự chấm
	Điểm chấm của Bộ môn (Tổ công tác)
	Đề nghị phân loại

	
	
	
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ 
	Không hoàn thành  nhiệm vụ
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn A
	Giảng viên
	18/20

(90%)
	1/20

(5%)
	1/20

(5%)
	
	92
	
	HTSNV

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                               TRƯỞNG BỘ MÔN          
                                                                                                                                                                                      Mẫu số 13
           TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           ĐƠN VỊ…                                                                                                        Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                                                                                                              Thanh Hóa, ngày     tháng    năm 2019
TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÁN BỘ
Năm học 2018-2019
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả phiếu nhận xét, đánh giá tại hội nghị bộ môn
	Kết quả phiếu nhận xét, đánh giá tại hội nghị cán bộ chủ chốt đơn vị
	Điểm tự chấm
	Điểm chấm của bộ môn
	Điểm chấm của đơn vị 
	Đề nghị phân loại

	
	
	
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực
	Không hoàn thành  nhiệm vụ
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực
	Không hoàn thành  nhiệm vụ
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn A
	Trưởng khoa
	16/20

(80%)
	2/20

(5%)
	2/20

(5%)
	
	14/10

(70%)
	4/10

(20%)
	2/10

(10%)
	
	91
	85
	86
	HTTNV

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                         TRƯỞNG ĐƠN VỊ
                                                                                                                                                                                      Mẫu số 14
           TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           ĐƠN VỊ…                                                                                                        Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                                                                                                                      Thanh Hóa, ngày     tháng    năm 2019
TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG
Năm học 2018-2019
	STT
	Họ và tên
	Chức danh nghề nghiệp
	Kết quả phiếu nhận xét, đánh giá 
tại hội nghị bộ môn
	Điểm tự chấm
	Điểm chấm của Bộ môn 
	Điểm chấm của đơn vị
	Đề nghị phân loại

	
	
	
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ 
	Không hoàn thành  nhiệm vụ
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn A
	Giảng viên
	16/20

(80%)
	2/20

(5%)
	2/20

(5%)
	
	91
	85
	86
	HTTNV

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                              TRƯỞNG ĐƠN VỊ
                                                                                                                                                                                      Mẫu số 15
           TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           ĐƠN VỊ…                                                                                                        Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                                                                                                                      Thanh Hóa, ngày     tháng    năm 2019
DANH SÁCH VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG KHỔNG THAM GIA ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI
Năm học 2018-2019
	STT
	Họ và tên
	Chức danh nghề nghiệp
	Lý do không tham gia

	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn A
	Trợ giảng
	Chưa hết thời gian thập sự

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	
	
	


                                                                                                              TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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